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	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /TTr - BCT
	
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2018


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ
 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (sau đây xin được gọi tắt là Dự thảo Nghị định).   

Bộ Công Thương xin trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định này như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

1. Để thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (sau đây xin được gọi tắt là Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ) có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, trong thời gian qua, với quan điểm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển, nhiều ngành nghề kinh doanh được gỡ bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh khí. Ngày 15 tháng 6 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí, Nghị định đánh dấu một bước chuyển dần phương thức quản lý nhà nước từ hoạt động tiền kiểm sang hoạt động hậu kiểm đối với kinh doanh khí. Sự thay đổi nêu trên dẫn đến nội dung quy định xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh khí tại Nghị định số 67/2017/NĐ-CP không còn phù hợp. Điều đó đòi hỏi phải tiến hành rà soát, cập nhật để sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí để bảo đảm sự thống nhất, phù hợp của hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước.
2. Yêu cầu của thực tiễn công tác đấu tranh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại đối với lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Đồng thời, qua rà soát trong quá trình thực hiện, đòi hỏi một số quy định tại Nghị định số 67/2017/NĐ-CP phải được rà soát chỉnh lý sửa đổi, bổ sung để tăng tính răn đe, phòng ngừa; khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật xử lý vi phạm hành chính, tính khả thi và hiệu quả của việc xử phạt vi phạm hành chính, góp phần bảo vệ trật tự quản lý nhà nước.

Với những yêu cầu đặt ra như trên, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP là rất cần thiết. 

 II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC SOẠN THẢO
1. Bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất với Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

2. Kế thừa những quy định còn phù hợp, khắc phục những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý trong thực tiễn áp dụng các quy định của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP hiện hành.

 3. Thể hiện đường lối, chính sách xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu quản lý nhà nước đối với lĩnh vực, ngành hàng quan trọng. 

4. Bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho các ngành, các cấp, các cơ quan và lực lượng thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại đối với lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; nâng cao ý thức pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ Công Thương đã triển khai các công việc sau:

1. Ban hành Quyết định số 535/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định. Ban soạn thảo do một Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính và đại diện một số đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương.  

2. Tiến hành rà soát các quy định của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; rà soát, đánh giá những vướng mắc nảy sinh trong quá trình áp dụng Nghị định và định hướng giải pháp xử lý.

3. Xây dựng Đề cương chi tiết Dự thảo Nghị định và Dự thảo nội dung Nghị định.  Các dự thảo 1 và 2 của Nghị định đã được đưa ra Ban soạn thảo, Tổ biên tập thảo luận, góp ý và chỉnh lý.

4. Dự thảo 2 Nghị định đã được đăng tải trên website của Bộ Công Thương để lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức có liên quan từ ngày 08 tháng 5 năm 2018 theo quy định; đồng thời đã được Bộ Công Thương gửi xin ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường); các Hiệp hội ở trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp (Công văn số 3614/BCT-QLTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương). 


IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Về bố cục và các nội dung cơ bản

Dự thảo Nghị định dự kiến sửa đổi 48 Điều, bổ sung  10 điều và bãi bỏ 06 điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP.  

Về kết cấu, Dự thảo Nghị định có 03 điều với các nội dung chủ yếu sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
Chương I: Quy định chung

- Dự thảo Nghị định loại bỏ hình thức xử phạt bổ sung là Tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện tại nhiều điều của dự thảo vì Điều 46 Nghị định số 87/2018  đã quy định Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong một số trường hợp.
- Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với hành vi chiếm dụng trái phép chai LPG (Chai LPG không thuộc sở hữu, không có hợp đồng mua bán LPG, không có hợp đồng thuê nạp, không có thoả thuận về việc trao đổi chai LPG trừ trường hợp thuê nạp).  

- Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả Buộc thực hiện quy đinh của pháp luật về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

Chương III: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doãnh xăng dầu
- Điểm c khoản 5 Điều 14 sửa đổi như sau:

“c) Cầu cảng và kho không được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy định.”

- Điểm a khoản 2 Điều 19 sửa đổi như sau:


“a) Tổng đại lý, Đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi mua, bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng;”


- Bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 14; điểm d khoản 7 Điều 14; Điều 15;  khoản 2 Điều 17; điểm b khoản 1 Điều 26.


Chương IV: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh khí

- Quy định hành vi vi phạm “Không đáp ứng các điều kiện về phòng cháy, chứa cháy” đối với cơ sở kinh doanh khí. ( Cơ sở kinh doanh khí bao gồm: thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai, phương tiện vận chuyển khí; trạm nạp, trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ LPG chai; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG mini.). 
· Hành vi vi phạm quy định về an toàn trong kinh doanh khí, căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP các cơ sở kinh doanh khí đều phải đáp ứng các quy định về an toàn; từng loại hình cơ sở kinh doanh khí đều có các quy định về từng nội dung an toàn (Chương V Nghị định số 87/2018/NĐ-CP).

- Bổ sung các Hành vi vi phạm quy định về điều kiện LPG chai mini lưu thông trên thị trường; Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG; Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG mini (các quy định này được quy định tại Điều 14,15,16 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, văn bản trước đây không quy định)
Chương V: Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính
Dự thảo Nghị định này sẽ sửa đổi 7 Điều liên quan đến thẩm quyền xử phạt của: Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Quản lý thị trường; Công an nhân dân; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển; Hải quan; Thanh tra chuyên ngành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Điều này quy định về thời điểm có hiệu lực thi hành Nghị định. Dự kiến Nghị định sẽ có hiệu lực sau … ngày, kể từ ngày được ký ban hành.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Điều này quy định trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc hướng dẫn và thi hành Nghị định này.

V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và ký ban hành Nghị định này.  

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, PC, QLTT (05).
	BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh








PAGE  
3

